ÔN TẬP: TIẾNG VIỆT 
	bóng bay

	chín vàng

	luống rau

	bàn ghế

	cá bống


 1/  Nối.
	Mẹ kho

	Bố đóng

	Bé thả

	Cô tưới

	Bông lúa


2/ Chọn vần và dấu thanh thích hợp điền vào chỗ chấm: 


rau m . . . .                     l . . . . liềm 

n . . . . rẫy                      buồng c . . . .


công v . . . .                    xâu k . . . . 

3/ Viết 3 tiếng có vần:
a) có vần ai :................................................................
b) có vần ay:................................................................
4/  Gạch dưới những tiếng có vần on trong bài thơ sau:

                                 Tập đếm

Một quả đất tròn tròn

Hai quả cam nho nhỏ

Ba chân bếp con con

   Bốn chân ghế, chân bàn

 Năm ngón tay vừa đủ.

5/ Viết vở.
   Bạn Hà thật là đáng khen. Mẹ đi làm về, tay mang tay xách. Hà bèn chạy ra đỡ ngay cho mẹ. Hà còn đưa khăn để mẹ lau mồ hôi cho đỡ mệt.
ÔN TẬP:TOÁN
Bài 1: Viết các số:
a, Từ 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 đến 20 :

…………………………………………………………………………………..

c, Từ 20 đến 30: 

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1.   Số lớn nhất trong các số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10              B. 12                C. 15                D. 17

2.   Số bé nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10              B. 12                C. 15                D. 17

3.  Số liền trước của số 12 là số nào?

A. 13               B. 15                C. 10                D. 11
4.   Số liền sau của số 17 là số nào?

A. 11                  B. 16                  C. 18                D. 19
5.  Bạn Lan có 2 cái bút chì, mẹ mua thêm cho Lan 3 cái bút chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái bút chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A.  2 + 3 = 5 ( cái bút chì)

B.  3 – 2 = 1 ( cái bút chì)                                                
C.  2 + 2 = 4 ( cái bút chì)
Bài 3: Hình bên có:
……. hình tam giác.

……. điểm, …….đoạn thẳng

Bài 4: Đ, S ?
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